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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC LAO ĐỘNG 

V/V tuyên bố Hợp đồng lao động vô hiệu  

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 – HƯNG YÊN 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Hà Thị Nhung. 

- Thư ký phiên họp: Bà Bùi Thuận Yến - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 7 – 

Hưng Yên 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Hưng Yên tham gia phiên 

họp: Bà Đặng Thị Lan - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 02 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 7 - Hưng Yên 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 01/2025/TLST-VLĐ 

ngày 09 tháng 01 năm 2026 về việc “Yêu cầu tuyên bố Hợp đồng lao động vô hiệu” 

theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 01/2026/QĐ-MPH 

ngày 26 tháng 01 năm 2026 gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Chị Nguyễn Thị X, sinh 06/01/1990;   CCCD số: 034190006277, cấp ngày 

31/8/2021 

Địa chỉ: Thôn L V, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. 

 Trụ sở: Số 10, đường Nguyễn Bá Dương, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Mạnh H - chức vụ: Giám đốc  

2. Công ty TNHH May mặc V.J.ONE 

Địa chỉ trụ sở: Thôn An Ry, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông GIL SANG H - chức vụ: Tổng Giám đốc.  

(Ông Vũ Mạnh H và ông GIL SANG H có đơn xin vắng mặt) 

3. Chị Nguyễn Thị H, sinh ngày 01/5/1993,  CCCD số: 34193009699; cấp 

ngày 01/05/2021. 

Địa chỉ: Thôn H T, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

* Tại đơn yêu cầu, và trong quá trình tố tụng Người yêu cầu - chị Nguyễn Thị 

X và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị H thống nhất trình 

bày:  

Chị Nguyễn Thị X và chị Nguyễn Thị H là hai chị em ruột, do điều kiện kinh tế 

khó khăn, không hiểu biết pháp luật nên ngày 17/3/2009 chị Huyền, đã mượn giấy 

chứng minh thư nhân dân số 151759548 của chị Nguyễn Thị X, để ký kết hợp đồng 

lao động số 088 ngày 17/03/2009 mang tên Nguyễn Thị X, sinh ngày 06/01/1990 với 

công ty TNHH May mặc V.J.ONE với thời hạn lao động là 12 tháng kể từ ngày 

17/3/2009 đến ngày 16/3/2010 và có tham gia bảo hiểm xã hội được cấp số sổ bảo 

hiểm xã hội: 3409015733 (tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động chị Nguyễn Thị H 

chưa đủ tuổi lao động). Tháng 12/02/2010 chị Nguyễn Thị H nhưng lại mang tên 

(Nguyễn Thị X) đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty TNHH May mặc 

V.J.ONE và được cấp quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động số 088/QĐ-

VJONE ngày 12/02/2010 với công ty TNHH May mặc V.J.ONE. Chị Huyền đã lĩnh 

bảo xã hội một lần vì vậy Bảo hiểm xã hội Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là 

Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đã thu sổ BHXH nên nay chị em 

chị Xuyên, chị Huyền không có có sổ bảo hiểm cung cấp cho Tòa án. 

Tháng 06/4/2009, chị Nguyễn Thị X cũng ký kết hợp đồng lao động số 434 - L1 

với công ty TNHH May mặc V.J.ONE; Đến ngày 06/4/2010 chị Nguyễn Thị X lại ký 

kết hợp đồng lao động số 434- L2 với công ty TNHH May mặc V.J.ONE và cho đến 

nay chị Xuyên vẫn đi làm tại  công ty và tham gia bảo hiểm xã hội được cấp sổ bảo 

hiểm xã hội mang tên Nguyễn Thị X, số bảo hiểm: 3409015354 nhưng chị vẫn chưa 

được lĩnh các chế độ bảo hiểm xã hội vì có hai sổ bảo hiểm xã hội cùng mang tên 

Nguyễn Thị X. 

Để đảm bảo quyền lợi cho chị Huyền và chị Xuyên, chị Nguyễn Thị X, chị 

Nguyễn Thị H đã thống nhất để chị Nguyễn Thị X làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân 

khu vực 7- Hưng Yên tuyên bố hợp đồng lao động số 088 ngày 17/03/2009 mang tên 

Nguyễn Thị X, sinh ngày 06/01/1990 nhưng thực chất là chị Nguyễn Thị H, sinh 

ngày 01/5/1993 Địa chỉ: Thôn Hưng Tiến, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên với công ty 

TNHH May mặc V.J.ONE là vô hiệu và đề nghị Tòa án giải quyết hậu quả của hợp 

đồng vô hiệu. 

* Tại công văn số 01/2026/CVTL ngày 13/01/2026 người đại diện theo pháp 

luật cho Công ty TNHH may mặc V.J.ONE trình bày:  

Công ty không biết việc chị Nguyễn Thị H mượn tên, chứng minh nhân dân, hồ 

sơ xin việc của chị Nguyễn Thị X, sinh ngày 06/01/1990 ở thôn Hưng Tiến, xã Hồng 

Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nay là xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên để xin 

vào làm việc tại Công ty. Do đó Công ty TNHH may mặc V.J.ONE đã ký Hợp đồng 
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lao động mang tên chị Nguyễn Thị X theo quy định của luật lao động cụ thể:  Hợp 

đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng số 088 ngày 17/03/2009 có thời hạn từ 

ngày 17/03/2009 đến ngày 16/03/2010. 

Quá trình tham gian BHXH, BHYT, BHTN và số tiền người sử dụng lao động, 

người lao động đóng cho chị Nguyễn Thị X (thực tế là chị Nguyễn Thị H ) tại công ty 

TNHH may mặc V.J.ONE theo tờ tổng hợp đính kèm. 

Hiện nay chị Nguyên Thị Xuyên (thực tế là chị Nguyễn Thị H) đã hưởng chế độ 

một lần sau khi kết thúc hợp đồng lao động ngày 12/02/2010. 

Quan điểm của Công ty TNHH may mặc V.J.ONE về việc chị Nguyễn Thị X 

yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 7- Hưng Yên tuyên bố hợp đồng lao động số 088 

ngày 17/03/2009 đã được ký kết với chị Nguyễn Thị H nhưng mượn tên chị Nguyễn 

Thị X, sinh ngày 06/01/1990 chứng minh nhân dân 151759548 cấp ngày 09/11/2004, 

nơi cấp công an tỉnh Thái Bình với công ty TNHH may mặc V.J.ONE thời gian từ 

ngày 17/3/2009 đế ngày 16/3/2010 là vô hiệu và đề nghị Tòa án giải quyết hậu quả 

của hợp đồng vô hiệu. Đề nghị BHXH cơ sở Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên điều chỉnh 

thông tin nhân thân sổ BHXH số 3409015733 họ tên Nguyễn Thị X, sinh ngày 

06/01/1990 thành Nguyễn Thị H, sinh ngày 01/5/1993 số căn cước công dân 

034193009699 cấp ngày 01/5/2021 Công ty hoàn toàn đồng ý. 

Do Tổng giám đốc công ty TNHH may mặc V.J.ONE bận việc và thường xuyên 

phải đi công tác, nhân sự bận việc chuyên môn, nên công ty xin phép được vắng mặt 

tại phiên họp giải quyết việc dân sự trên. 

2. Tại Công văn số 23/BHXH -TST ngày 21/01/2026, Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) cơ sở Đông Hưng cung cấp: 

- Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hưng quản lý quá trình tham gia BHXH, BHYT, 

bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của chị Nguyễn Thị X; sinh ngày 06/01/1990 chứng 

minh nhân dân 151759548 cấp ngày 09/11/2004 , nơi cấp công an tỉnh Thái Bình; mã 

BHXH  3409015733 tham gia BHXH từ ngày 03/2009 đến ngày 01/2010 tại công 

TNHH May mặc V.J.ONE. 

- Căn cứ dữ liệu trên hệ thống quản lý của ngành BHXH thì chị Nguyễn Thị X 

đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 03/2009 đến tháng 01/2010 tại Công ty 

TNHH May mặc V.J.ONE với tổng số tiền đã đóng là: 2.421.600 đồng; trong đó 

Công ty TNHH May mặc V.J.ONE đóng 1.756.300 đồng, chị Nguyễn Thị X đóng 

665.300 đồng (Bảng tóm tắt quá trình đóng BHXH bắt buộc theo công văn này ). Chị 

Nguyễn Thị X đã hưởng chế độ 1 lần với số tiền 1.904.577 đồng vào ngày 

27/03/2012. 

- Việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu với chị Nguyễn Thị X: Bảo hiểm xã 

hội cơ sở Đông Hưng tuân thủ quy định và nghiêm túc chấp hành phán quyết của Toà 

án nhân dân khu vực 7 - Hưng Yên đối với việc xem xét, tuyên bố các Hợp đồng lao 

động ký giữa chị Nguyễn Thị X và Công ty TNHH may mặc V.J.ONE từ 17/3/2009 

đến ngày 16/03/2010. Căn cứ vào phán quyết của Toà, BHXH cơ sở Đông Hưng sẽ 

phối hợp với cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện các bước điều chỉnh hồ sơ thu 

BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  
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Do việc thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ Mạnh H - Giám đốc BHXH cơ sở Đông 

Hưng không thể bố trí thời gian đến Tòa án nhân dân khu vực 7- Hưng Yên để tham 

gia giải quyết vụ việc dân sự nói trên. Bằng văn bản này Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông 

Hưng xin phép được vắng mặt tại phiên họp. 

Tại phiên họp: Chị Nguyễn Thị X, chị Nguyễn Thị H vẫn giữ nguyên toàn bộ ý 

kiến đã trình bày trong quá trình tố tụng. 

Người đại diện cho Công ty TNHH May mặc V.J.ONE và người đại diện theo 

pháp luật của Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Đông Hưng đều vắng mặt nên không 

có ý kiến trình bày. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Hưng Yên phát biểu quan điểm tại 

phiên họp: Về  việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, thư ký Tòa án là đúng 

với quy định của pháp luật của các đương sự đã tuân thủ quy định của pháp luật,  

Về nội dung: Căn cứ vào các Điều 33, điểm v khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Điều 117, Điều 127 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 17, khoản 2 Điều 19, Điều 

50 Bộ luật Lao động năm 2012; Điều 15, Điều 50, Điều 51 Bộ luật Lao động năm 

2019. Chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị X: Tuyên bố hợp đồng lao số 088 ngày 

17/03/2009 mang tên Nguyễn Thị X, sinh ngày 06/01/1990 nhưng thực chất là do chị  

Nguyễn Thị H, sinh ngày 01/5/1993 Địa chỉ: Thôn Hưng Tiến, xã Tiên Hưng, tỉnh 

Hưng Yên đã ký kết với công ty TNHH May mặc V.J.ONE  trong thời gian từ tháng 

3/2009 đến tháng 3/2020 vô hiệu toàn bộ; Giao cho các cơ quan chức năng có liên 

quan điều chỉnh hồ sơ cho phù hợp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người 

lao động; Đề nghị về án phí và quyền kháng cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; Ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhận định:  

 [1] Về  thủ tục tố tụng:  

- Về thẩm quyền giải quyết việc dân sự: Chị Nguyễn Thị X gửi yêu cầu Tòa án 

nhân dân khu vực 7 - Hưng Yên giải quyết việc dân sự tuyên bố các Hợp đồng lao 

động ký kết giữa chị Nguyễn Thị H (hồ sơ là chị Nguyễn Thị X) với Công ty TNHH 

may mặc V.J.ONE là vô hiệu và giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô hiệu. Căn cứ 

khoản 1 Điều 33, điểm v khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Toà án nhân dân khu vực 7- Hưng Yên . 

  - Việc vắng mặt của đương sự: Đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm xã hội cơ sở 

Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên và Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH may mặc 

V.J.ONE có đơn xin vắng mặt tại phiên họp; căn cứ khoản 3 Điều 367 Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Toà án vẫn tiến hành giải quyết việc dân sự. 

[2] Về áp dụng pháp luật: Hợp đồng lao động và hưởng lương, đóng bảo hiểm 

xã hội giữa chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1993 (mang tên Nguyễn Thị X, sinh năm 

1990) và Công ty TNHH may mặc V.J.ONE diễn ra trong thời gian từ tháng 03/2009 
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đến tháng 01/2010, nên áp dụng Bộ luật Lao động năm 2012  và Bộ luật Lao động 

năm 2019 để giải quyết. 

[3] Về nội dung:  

[3.1] Yêu cầu tuyên bố Hợp đồng lao động vô hiệu: Tại  khoản 1 Điều 17 Bộ luật 

Lao động năm 2012 và khoản 1 Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về 

nguyên tắc trung thực khi giao kết hợp đồng lao động “1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện 
chí, hợp tác và trung thực” tại khoản 2 Điều 19 Bộ luật Lao động năm 2012, khoản 

2 Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin trước 

khi giao kết hợp đồng lao động “2. Người lao động phải cung cấp thông tin cho 
người sử dụng lao động về họ tên, tuổi, giới tính….liên quan trực tiếp đến việc giao kết 

hợp đồng lao động…”. Đối chiếu với quy định trên, việc chị Nguyễn Thị H mượn 

chứng minh thư nhân dân của chị Nguyễn Thị X để ký kết các Hợp đồng lao động với 

Công ty TNHH may mặc V.J.ONE thời gian từ tháng 3/2009 đến tháng 3/2010 là vi 

phạm nguyên tắc “trung thực” và vi phạm “về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao 
kết Hợp đồng lao động”. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 49 Bộ luật Lao động năm 2019 

quy định về Hợp đồng lao động vô hiệu “b) Người giao kết hợp đồng lao động không 

đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định tại 
khoản 1 Điều 15 của Bộ luật này” đây là trường hợp Hợp đồng lao động vô hiệu toàn 

bộ. Do đó chị Nguyễn Thị X yêu cầu Toà án tuyên bố Hợp đồng lao động vô hiệu là 

có căn cứ chấp nhận.  

 [3.2] Đối với yêu cầu giải quyết hậu quả của Hợp đồng lao động vô hiệu: Căn 

cứ khoản 2 Điều 51 Bộ luật Lao động 2019, Điều 10 Nghị định 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 của Chính phủ: Xét thấy mặc dù có sự không trung thực khi ký kết 

các Hợp đồng lao động giữa chị Nguyễn Thị H (Hồ sơ mượn tên chị Nguyễn Thị X) 

với Công ty TNHH may mặc V.J.ONE nhưng trên thực tế chị Huyền có làm việc tại 

Công ty TNHH may mặc V.J.ONE, có tham gia bảo hiểm xã hội và quá trình làm 

việc Công ty TNHH may mặc V.J.ONE có đóng bảo hiểm cho chị Huyền (mang tên 

chị Xuyên), số sổ bảo hiểm là 0340901573 chị Huyền đã làm thủ tục thanh toán chế 

độ một lần và được bảo hiểm chi trả số tiền 1.904.577 đồng vào ngày 27/03/2012. 

Để đảm bảo quyền lợi cho chị Nguyễn Thị X và Nguyễn Thị H thanh toán quyền 

lợi bảo hiểm xã hội khi đến hạn, cần điều chỉnh tên Nguyễn Thị X, sinh ngày 

06/01/1990 trên sổ Bảo hiểm xã hội số 0340901573 thành Nguyễn Thị H, sinh ngày 

01/5/1993 theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 33, điểm v khoản 2 Điều 39, Điều 372  Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

Điều 117, Điều 127 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 17, Điều 19, Điều 50 Bộ luật Lao 

động năm 2012; Điều 15, Điều 16, Điều 19, Điều 49, Điều 50, Điều 51 Bộ luật Lao 

động 2019; Điều 10 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ; 

Khoản 1 Điều 149 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

án phí và lệ phí Tòa án. 
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1. Chấp nhận yêu cầu của  chị Nguyễn Thị X. Tuyên bố các Hợp đồng lao động 

số 088/QĐ-VJONE ngày 17/03/2009 được ký kết giữa chị Nguyễn Thị X (nhưng 

thực tế do chị Nguyễn Thị H) với công ty TNHH May mặc V.J.ONE thời gian từ 

17/3/2009 đến ngày 16/3/2010 là vô hiệu. 

  2. Giải quyết hậu quả của hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ: Bảo hiểm xã hội 

cơ sở Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên điều chỉnh thông tin nhân thân Sổ bảo hiểm xã hội 

số 3409015733 họ tên Nguyễn Thị X, sinh ngày 06/01/1990 thành Nguyễn Thị H, 

sinh ngày 01/5/1993; Số căn cước công dân 034193009699 do Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/5/2021. Chị Nguyễn Thị X và chị Nguyễn 

Thị H có quyền liên hệ với Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên để làm 

thủ tục điều chỉnh thông tin nhân thân từ Nguyễn Thị X thành Nguyễn Thị H để đảm 

bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

  3. Lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị X phải chịu 300.000 

đồng tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. Chuyển số tiền 300.000 đồng chị 

Nguyễn Thị H đã nộp theo Biên lai số 0000119 ngày 09/01/2026 tại Thi hành án dân sự 

tỉnh Hưng Yên thành tiền lệ phí. 

  4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Chị Nguyễn Thị X và anh Nguyễn Thị H có 

quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định 

giải quyết. Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên và Công ty TNHH 

may mặc V.J.ONE có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được quyết định giải quyết. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết 

định trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

quyết định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định này. 

* Nơi nhận: 

- VKSND khu vực 7- Hưng Yên; 

- TAND khu vực 7 – Hưng Yên: 

- THADS, khu vực 7,  tỉnh Hưng Yên; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ việc DS; 

- Lưu HCTP. 

           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

Đã ký 

 

 

Hà Thị Nhung 

 

 


